MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II – TIẾNG ANH 7 SMART WORLD
	
	
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu

	Kỹ năng
	Dạng bài
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	

	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Pronunciation
(0.8pts)
	Sounds 
	Q1, 2

	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Stress 
	Q3, 4

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Use of English
(3.2pts)
	Vocabulary
Preposition
Grammar 
	Q5,8,9,10,11
	
	Q6,7,12
	
	
	
	
	
	9

	
	Signs 
	
	
	Q15,16
	
	
	
	
	
	2

	
	Word form
	Q17,18
	
	
	Q19,20,22
	
	Q21
	
	
	5

	Listening
(2pts)
	Note completion
	
	Q23,24
	
	Q25,26
	
	Q27
	
	
	5

	
	Multiple choice
	Q29,31
	
	Q30,32
	
	Q28
	
	
	
	5

	Reading 
(2pts)

	Guided cloze
	Q35,37
	
	Q34,36
	
	Q33
	
	
	
	5

	
	True-False
	Q38,40
	
	Q39,41
	
	Q42
	
	Q22
	
	5

	Writing 
(1.6pts)


	Sentence transformation
	
	
	
	
	
	Q43,44,45,46
	
	
	4

	
	Sentence building
	
	
	
	
	
	
	
	Q47,48,49,50
	4

	
	
	19
	17
	10
	4
	50

	
	
	38%
	34%
	20%
	8%
	



Trắc nghiệm: 31 câu (62%) 			Tự luận: 19 câu (38%)

